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STT Họ và tên  
Ngày tháng 

năm sinh  
Nam Nữ Địa chỉ gia đình  Họ tên bố Họ tên mẹ  

1 Bùi Mai Anh 06.9.2016   x Tổ 2 - Phú La Bùi Đình Thảo Nguyễn Thị Lệ 

2 Đỗ Tú Anh 04.08.2016 x   Số 29-TT9-ĐTVP Đỗ Hà Bắc Bùi Huyền Lương 

3 Phạm Hà Tú Anh 12.12.2016   x Tổ 5 -  Phú La Phạm Văn Quang Phạm Thị Lành 

4 Phạm Trường Anh 8/29/2016 x   Tổ 12 - Phú La Phạm Văn Dũng Lê Thị Thủy 

5 Vũ Minh Anh 14.04.2016   x Tổ 8 - Phú La Vũ Trọng Hiệp Nguyễn Thị Thu 

6 Hoàng Gia Bảo 12/11/2016 x   Tổ 4 - Phú La Hoàng Tùng Trần Lan Anh 

7 Nguyễn Phương Chi 23.03.2016   x Tổ 9 - Phú La 
Nguyễn Trung 

Kiên 
Ng Thị Diệu Linh 

8 Phạm Phương Chi 28.08.2016   x 
Khu dịch vụ 3 Văn  

Phú 
Phạm Tuấn Đạt Vũ Thị Huyên 

9 Trần Việt Hải Đăng 17.06.2020 x   Tổ 6 - Phú La Trần Viết Được  Đặng Thị Huế 

10 Lê Tường Hân 02.08.2016 x   

P703 - K3 - 

Therkap 

TDP 12 

Lê Tiến Hiệp Nguyễn Thị Hằng 

11 Bùi Tuấn Hùng 03.12.2016 x   Tổ 6 - Phú La Bùi Xuân Hà Trần Thị Ngân 

12 Lê Tiến Tường Huy 02.08.2016 x   
P703-K3-Therkap 

TDP 12 
Lê Tiến Hiệp Nguyễn Thị Hằng 

13 Nguyễn Đức  Huy 20.11.2016 x  Tổ 3 - Phú La 
Nguyễn Thành 

Dương 

Trần Thị  Thu 

Hương 

14 Trương Nhật Huy 23.01.2016 x   Tổ 6 - Phú La 
Trương Văn 

Khoản 

 Trần T Phương 

Thúy 

15 
Nguyễn Hữu Minh 

Khang 
26.02.2016 x   Tổ 2 - Phú La 

Nguyễn Hữu 

Cương 
Nông Thị Hoa 

16 Đỗ Trần Nam Khánh 06.03.2016 x   Tổ 6 - Phú La Đỗ Quang Đào Trần Thị Thủy 

17 Trần Đăng Khoa 12.01.2016 x  
 

Số 5-LK7- ĐTVP Trần Đăng Quảng Đặng Thị Hiền 

18 Đào Duy Khôi 26.02.2017 x   Tổ 1 - Phú La Đào Hữu Thông 
Bùi Thị Thanh 

Huyễn 

19 Lê Đức Kiên 9/20/2016 x   Tổ 9 Phú La Lê Xuân Thực 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 

20 Phùng Tuệ Lâm 12.12.2016   x Số 43-TT12- ĐTVP 
Phùng Xuân 

Bách 
Vũ Ngọc Mai 

21 Hoàng Gia Linh 19.11.2016   x Tổ 6 - Phú La 
Hoàng Trọng 

Quân 
Nguyễn Thị Hạnh 

22 Phùng Ng Hà Linh 15.9.2016   x Tổ 6 - Phú La Phùng Văn Tú 
Ng  Thị Hoài 

Thương 

23 Trịnh Ng  Huyền Mai 27.04.2016   x P1009-K1-Therkap Trịnh Xuân Tuân Nguyễn Thị Thảo 

24 Hoàng  Hải Minh 31.10.2016 x   Tổ 10 - Phú La Hoàng Văn Lâm 
Đinh Thị Thu 

Phương 



25 Ng Thị Huyền My 21.05.2016   x Số 43-LK9 - ĐTVP 
Nguyễn Trung 

Thành 
Nguyễn Thị Bộ 

26 Nguyễn Khánh My 20.11.2016   x Tổ 3 - Phú La 
Nguyễn Thành 

Dương 

Trần Thị  Thu 

Hương 

27 Đào Phương Nga 14.01.2016   x Tổ 3 - Phú La Đào Thanh Long Đào Thị Huế 

28 Hoàng Huệ Ngân 26.09.2016   x Tổ 2 - Phú La Hoàng Hữu Thư Khổng Thị Ánh 

29 Nguyễn Như Ngọc 23.8.2016   x P706- 2A- ĐTVP 
Nguyễn Việt 

Tùng 
Đào Thị Oanh 

30 Trịnh Quang Nhật 11.05.2016 x   Tổ 8 - Phú La 
Trịnh Quang 

Vinh 

Nguyễn Thị 

Hương 

31 
Đặng Nguyễn Hải 

Phong 
4/9/2016 x   Tổ 12 - Phú La Đặng Ngọc Nhật 

Nguyễn thị Hồng 

Linh 

32 Hồ Trí Phúc 21.11.2016 x   Số 12-Lk27-ĐTVP Hồ Trí Thịnh Nguyễn Vân Anh 

33 Phạm Anh Quân 13.07.2016 x   Số 4-BT6 - ĐTVP Phạm Minh Châu Mạc Thị Thanh 

34 Trần Hoàng Quý 25.10.2016 x   Số 71-TT2 - ĐTVP 
Trần Hoàng 

Hương 
Võ Thị Thủy 

35 Nguyễn Thái Sơn 20.07.2016 x   Tổ 6 - Phú La 
Nguyễn Hồng 

Quân 
Đỗ Anh Đào 

36 Phạm Ngọc Thạch 
 

16.09.2016 
x   P1809-Ct2ĐTVP 

Phạm Phương 

Nam 
Ng Thị Thu Hương 

37 Đặng Thu Thảo 04.06.2016   x P2105 - Thekrakp 
Đặng Mạnh 

Dũng 

Nguyễn Ngọc 

Thúy 

38 Nguyễn Như Tiến 27.12.2016 x   Tổ 10 - Phú La 
Nguyễn Quang 

Thiện 
Ng Thị Thùy Anh 

39 Nguyễn Ngọc Trâm 23.12.2016   x Tổ 2 - Phú La 
Nguyễn Văn 

Viên 
Đào Thanh Thúy 

40 Lê Kiều Trang 30.01.2016   x Tổ 8 - Phú La Lê Văn Thanh Nguyễn Thị Hồng 

41 Nguyễn Hồng Mỹ Vân 7/11/2016   x Tổ 8 - Phú La 
Nguyễn Đăng 

Xuân 
Đỗ Bích Nhã 

42 Ng Hoàng Xuân Vinh 13.12.2016 x   P2005-V1-v ictoriA 
Nguyễn Thiên 

Tùng 
Hoàng Thị Lan 

43 Nguyễn Quang Vinh 06.07.2016 x   Khu ĐT Phú La 
Nguyễn Văn 

Quyết 
Nguyễn Thị Thu 

44 Trịnh Thảo Vy 28.12.2016   x Tổ 6 - Phú La Trịnh Việt Hưng Phạm Kiều Anh 

45 Võ Bảo Vy 2/4/2016 x   Tổ 11 - Phú La Võ Văn Biên Bạch Hồng Hải 

 


